
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT MSSV Họ & tên Lớp Chuyên ngành Khoa Bậc học Số tài khoản CMND/CCCD Ghi chú

1 18211CK4447 Tạ Thanh Tú CD18CK5
Công nghệ kỹ thuật Cơ 

khí

Cơ khí chế 

tạo máy
Cao đẳng 0110912523 272713994

 HSSV kiểm tra 

thông tin

2 18211OT0866 Lê Minh Tài CD18OT3
Công nghệ kỹ thuật Ô 

tô
Cơ khí ô tô Cao đẳng 0110902267 285727366

 HSSV kiểm tra 

thông tin

3 18211TM2491 Phạm Hồng Hiệp CD18TM1
Truyền thông và Mạng 

máy tính

Công nghệ 

thông tin
Cao đẳng 0110906443 321754343

 HSSV kiểm tra 

thông tin

4 18211DH3084 Phan Thị Kim Tiên CD18DH1 Thiết kế đồ họa
Công nghệ 

thông tin
Cao đẳng 0110907823 321734763

 HSSV kiểm tra 

thông tin

5 18211TT0377 Nguyễn Huy Tuệ CD18TT1 Công nghệ thông tin
Công nghệ 

thông tin
Cao đẳng 0110901043 079095001831

 HSSV kiểm tra 

thông tin

6 18211DK1102 Nguyễn Minh Toàn CD18DK2

Công nghệ kỹ thuật 

Điều khiển và tự động 

hóa

Công nghệ 

tự động
Cao đẳng 0110902650 221506080

 HSSV kiểm tra 

thông tin

7 18211DC2786 Mai Xuân Hoàng CD18DC2 Điện công nghiệp
Điện - Điện 

tử
Cao đẳng 0110907197 215501120

 HSSV kiểm tra 

thông tin

8 18211DT1008 Trung Tuấn Kiệt CD18DT1
Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử - Truyền thông

Điện - Điện 

tử
Cao đẳng 0110902582 341941616

 HSSV kiểm tra 

thông tin

9 18211DD0168 Bùi Văn Mạnh CD18DD5
Công nghệ kỹ thuật 

Điện - Điện tử

Điện - Điện 

tử
Cao đẳng 0110900175 281065944

 HSSV kiểm tra 

thông tin

10 18211DN0219 Trịnh Minh Như CD18DN1 Điện tử công nghiệp
Điện - Điện 

tử
Cao đẳng 0110900653 079095003280

 HSSV kiểm tra 

thông tin

11 18211NH3398 Bùi Ngọc Khoa CD18NH1 Quản trị nhà hàng Du lịch Cao đẳng 0110908328 261392185
 HSSV kiểm tra 

thông tin

12 18211KS4781 Võ Nguyễn Anh Thư CD18KS1 Quản trị khách sạn Du lịch Cao đẳng 0110913972 312467534
 HSSV kiểm tra 

thông tin
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STT MSSV Họ & tên Lớp Chuyên ngành Khoa Bậc học Số tài khoản CMND/CCCD Ghi chú

13 18211LH5090 Nguyễn Thị Na Vy CD18LH4
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành
Du lịch Cao đẳng 0110913186 241895768

 HSSV kiểm tra 

thông tin

14 18211QT1615 Lê Thị Kim Chi CD18QT3 Quản trị kinh doanh
Quản trị 

kinh doanh
Cao đẳng 0110903880 261536432

 HSSV kiểm tra 

thông tin

15 18211LG4800 Nguyễn Thị Ngọc Muội CD18LG1 Logistics
Quản trị 

kinh doanh
Cao đẳng 0110914278 215506562

 HSSV kiểm tra 

thông tin

16 18211KD4177 Phạm Thị Bích Ngọc CD18KD1
Kinh doanh thương 

mại 

Quản trị 

kinh doanh
Cao đẳng 0110911129 092300001658

 HSSV kiểm tra 

thông tin

17 18211KT0254 Bùi Thị Hiền CD18KT1 Kế toán
Tài chính 

Kế toán
Cao đẳng 0110900771 077199000997

 HSSV kiểm tra 

thông tin

18 18211TC4706 Lê Phương Pha CD18TC1 Tài chính - Ngân hàng
Tài chính 

Kế toán
Cao đẳng 0110913907 079300004050

 HSSV kiểm tra 

thông tin

19 18211TA0124 Nguyễn Thị Phương Anh CD18TA1 Tiếng Anh Tiếng Anh Cao đẳng 0110929709 291152634
 HSSV kiểm tra 

thông tin

20 18211TN2435 Trầm Thụy Khánh Uyên CD18TN1 Tiếng Nhật Tiếng Anh Cao đẳng 0110905770 281221512
 HSSV kiểm tra 

thông tin

21 18211TH0040 Trần Phi Hùng CD18TH1 Tiếng Hàn Quốc Tiếng Hàn Cao đẳng 0110900057 025736656
 HSSV kiểm tra 

thông tin

Tổng cộng danh sách có 21 Sinh viên.
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